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KẾ HOẠCH

Tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội


Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại”;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-BTP ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BCĐ ngày 01/8/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương về việc ban hành Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, 

Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) ban hành Kế hoạch tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đánh giá tình hình triển khai, kết quả đạt được trong việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ; tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và những đề xuất, kiến nghị để thực hiện thời gian tới. 

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết, đánh giá được thực hiện từ các địa phương, các Bộ, ngành; trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá của các địa phương và của các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức tổng kết để đánh giá toàn diện, đầy đủ việc thí điểm theo Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2015;

- Bảo đảm khách quan, toàn diện trong việc đánh giá tình hình triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 về các mặt công tác, có căn cứ, số liệu thống kê, so sánh đầy đủ;

- Bảo đảm sự phân công công việc cụ thể, hợp lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tình hình, kết quả triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại của Bộ, ngành liên quan và tại các địa phương thực hiện thí điểm tính đến thời điểm tổng kết, thể hiện trong các mặt công tác như sau:

a) Các hoạt động phục vụ triển khai:

- Xây dựng Đề án, lựa chọn địa phương thí điểm;

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương và địa phương, xây dựng Kế hoạch công tác, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;

- Quán triệt triển khai thực hiện;

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế;

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành;

- Kiểm tra, khảo sát, đôn đốc triển khai thực hiện;

- Đào tạo nguồn, bổ nhiệm Thừa phát lại; thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;

- Tập huấn để triển khai thực hiện thí điểm và bồi dưỡng kỹ năng cho Thừa phát lại;

- Công tác tuyên truyền về Thừa phát lại;

- Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm triển khai.

b) Kết quả hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại:

- Đối với Thành phố Hồ Chí Minh

- Đối với 12 địa phương mở rộng thí điểm.

c) Đánh giá chung.

2. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại của Bộ, ngành liên quan và tại các địa phương thực hiện thí điểm

a) Về tồn tại, hạn chế, vướng mắc

b) Nguyên nhân  

- Về nguyên nhân khách quan;

- Về nguyên nhân chủ quan.

3. Những tác động của việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đối với xã hội

a) Tác động về kinh tế

- Việc thực hiện Thừa phát lại đã cho ra đời một nghề mới trong thị trường dịch vụ pháp lý có tác động đến tình hình kinh tế của đất nước như thế nào;

- Tác động đến môi trường pháp lý ở nước ta.

b) Tác động đối với hoạt động tư pháp và liên quan

- Từ hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự của Thừa phát lại;

- Từ hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại;

-  Từ hoạt động tống đạt văn bản của Thừa phát lại (đối với cơ quan tòa án và cơ quan thi hành án dân sự);

- Từ hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại.

c) Tác động đối với người dân: Việc thực hiện quyền, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân; mối quan hệ giữa người dân và cơ quan nhà nước trong các hoạt động tư pháp…


d) Đánh giá chung.

4. Nhận định tổng quát về chủ trưởng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại của Đảng và Quốc hội

a) Tính phù hợp, sự cần thiết tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

b) Tính đúng đắn của chủ trương xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội.
5. Đề xuất phương hướng thực hiện thời gian tới

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất, kiến nghị thực hiện chế định này trong thời gian tới.

(Số liệu tổng kết tính từ khi có Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đến hết tháng 6/2015).

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT
1. Các địa phương thực hiện thí điểm 

a) Hình thức tổng kết

- Các Văn phòng Thừa phát lại xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện của Văn phòng thời gian qua.

- Các cơ quan tư pháp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm tại địa phương.

- Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan tư pháp, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm xây dựng báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm; báo cáo Tỉnh ủy/Thành ủy, tổ chức Hội nghị tổng kết tại địa phương mình.

Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm gửi Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp, phục vụ Hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo. 

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/7/2015.

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm triển khai, thực hiện thí điểm

a) Hình thức tổng kết

 Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo các nội dung: 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong ngành, lĩnh vực; 

- Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới liên quan đến ngành, lĩnh vực.

Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp, phục vụ Hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo. 

b) Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/7/2015.

3. Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm Thừa phát lại ở Trung ương 

3.1. Hình thức, thời gian tổng kết

Trên cơ sở kết quả tổng kết của các địa phương thực hiện thí điểm và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các công việc sau:

a) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết chung về việc tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13; gửi các thành viên Ban Chỉ đạo để lấy ý kiến đóng góp; tổ chức các cuộc họp nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm; lấy ý kiến chuyên gia về việc thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 05/8/2015.

b) Tổ chức Hội nghị tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 theo hình thức tập trung tại thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/8/2015.

c) Báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả tiếp tục thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 36/2012/QH13.

Thời gian thực hiện: trong tháng 08/2015.
d) Giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2015 về kết quả tổng kết, đánh giá việc tiếp tục thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 36/2012/QH13.

Thời gian thực hiện: Trước kỳ họp Quốc hội cuối năm 2015.
3.2. Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm Thừa phát lại ở Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 

a) Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị tập trung

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến đầu tháng 8/2015 (ngày chính thức, Ban chỉ đạo sẽ có thông báo sau). 

- Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội (dự kiến tại Hội trường Học viện Tư pháp, số 9 phố Trần Vĩ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

b) Thành phần tham dự Hội nghị (dự kiến 200 đại biểu)

- Các cơ quan Trung ương:

+ Đại diện Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương;

+ Đại diện Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội;

+ Đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương;

+ Cơ quan, đơn vị liên quan khác.

- Các địa phương:

+ Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp địa phương, 

+ Đại diện Ban Nội chính Tỉnh/Thành ủy, 

+ Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; 

+ Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại các địa phương thực hiện thí điểm;

+ Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm;

+ Giám đốc Sở Tư pháp, Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm;

+ Đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan khác;

+ Trưởng các Văn phòng Thừa phát lại.

- Phóng viên một số báo, đài ở Trung ương và địa phương

c) Tài liệu Hội nghị

- Báo cáo tổng kết chung về tình hình thực hiện thí điểm

Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả chung về việc thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại trong cả nước theo đúng mục đích, yêu cầu của việc tổng kết nêu tại Mục I của Kế hoạch này.

- Báo cáo, tham luận của các Bộ, ngành và địa phương, cơ quan liên quan

+ Báo cáo, tham luận của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Báo cáo, tham luận của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm;

+ Báo cáo, tham luận của một số Văn phòng Thừa phát lại;

+ Tham luận của các chuyên gia về Thừa phát lại;

+ Tham luận của một số cơ quan, đơn vị khác.

(Nội dung tham luận: Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ có văn bản đề nghị riêng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết theo Kế hoạch. Trong đó, giao Tổng cục Thi hành án dân sự là đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp; tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ mở đợt cao điểm tuyên truyền về Thừa phát lại với nhiều hình thức như: Tổ chức họp báo, gửi thông cáo báo chí để tuyên truyền về việc tổng kết, đưa tin về Hội nghị tổng kết ở Trung ương...
- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành liên quan thực hiện các công việc theo Kế hoạch, gồm:

+ Xây dựng báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13;

+ Giúp Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13;

+ Giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2015 về kết quả việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết theo Kế hoạch; gửi Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Tư pháp) trước ngày 15/7/2015 để tổng hợp; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết, giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2015 về kết quả thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 36/2012/QH13.
3. Đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm:
- Tổ chức tổng kết và báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Tư pháp) trước ngày 15/7/2015 để tổng hợp, phối hợp với Bộ Tư pháp giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2015 về kết quả thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 36/2012/QH13.

- Tổ chức tuyên truyền về việc tổng kết Thừa phát lại với nhiều hình thức như: Tổ chức họp báo, gửi thông cáo báo chí, đưa tin về Hội nghị tổng kết tại địa phương.
4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí cấp cho các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật. 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp được lấy từ nguồn kinh phí cấp cho công tác triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại của Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân phúc (để b/c);

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                  

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an,

  Bộ Tài chính;                                       (để p/h)

- UBND, Ban Chỉ đạo THTĐTPL 

  các tỉnh/TP thí điểm Thừa phát lại; 

- Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban chỉ đạo;

- Lưu: VT, BCĐ.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)
  THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  Nguyễn Thúy Hiền
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